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PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS

NĂM HỌC: 2017-2018

MÔN:TOÁN
Thời gian: 150 phút,  không kể thời gian giao đề.

Đề thi có: 03 trang

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm)

Hãy chọn phương án trả lời đúng

Câu 1. Giá trị của biểu thức Q = x4 - 10x2 + 2018 tại 
[image: image144.emf]1

1

3

1

K

N

M

F

E

D

C

B

A

  là: 
	A. 
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Câu 2. Số nguyên x lớn nhất biết rằng: 
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 là: 

	 A. 0
	B. 1
	C. 2
	D. 3


Câu 3. Kết quả rút gọn của biểu thức 
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Câu 4. Cho hai hàm số: 
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 là tham số. Điều kiện để đồ thị (d) và (d’) của hai hàm số cắt nhau tại một điểm có hoành độ dương là:

	A.
[image: image16.wmf]1
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Câu 5. Cho hàm số y = (2m2 - 1)x +3. Giá trị của m để hàm số đã cho nghịch biến và đồ thị của nó đi qua điểm (1; 2) bằng:

	A. m =  -1
	B. m = 0
	C. m = 
[image: image20.wmf]2
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	D. một đáp án khác


Câu 6. Cho  đường thẳng (m + 2)x – my = -1 (m là tham số). Giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng trên là lớn nhất là:

	A. m = 1
	B. m = 
[image: image21.wmf]2


	C. m = 
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	D. m = -1


Câu 7. Cho các số a, b thỏa mãn: a + b = 4
[image: image23.wmf]ab
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[image: image24.wmf]b

a

 ta được 
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 bằng:

	A. 
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Câu 8. Cặp số (x, y) thỏa mãn phương trình 3x2 – 6x + y – 2 = 0 để y đạt giá trị lớn nhất là:

	A. (1; 5)
	B. (-1; 5)
	C. (1; -5)
	D. (5; 1)


Câu 9. Cho tam giác ABC có AC > AB, AC = 45cm. Hình chiếu của AC và AB trên BC theo thứ tự là 27cm, 15cm. Đường trung trực của BC cắt AC ở N. Độ dài đoạn CN là:

	A. 35cm
	B. 10cm
	C.15cm
	D.5cm


Câu 10. Cho tam giác ABC, BC = 2
[image: image30.wmf]3

cm. Một đường thẳng song song với BC cắt AB tại M, cắt AC tại N. Biết SMNCB = 
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SABC. Khi đó độ dài đoạn MN là: 
	A. 
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	C. 3 cm
	D. 3
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Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Giả sử 
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	A. 
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Câu 12.  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12cm, cos B = 0,6. Khi đó cotC bằng:
	A. 
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Câu 13. Hình thang cân ABCD có đáy lớn CD = 10cm, đáy nhỏ bằng đường cao, đường chéo vuông góc với cạnh bên. Độ dài đường cao của hình thang là: 
  A. 5
[image: image44.wmf]2
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 cm                    C. 2
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cm                   D. Một đáp án khác

Câu 14. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC cạnh 3cm là: 

 A. 1cm

B. 
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Câu 15. Cho đường tròn (O) đường kính AB = 12cm. Một đường thẳng đi qua A cắt (O) ở M và cắt tiếp tuyến tại B của đường tròn ở N. Gọi I là trung điểm của MN, biết AI = 13cm. Độ dài của AM là: 

	A. 8cm
	B. 18cm
	C. 8cm hoặc 18cm
	D.Một kết quả khác


Câu 16: Bạn An cầm 9 chìa khóa mỗi chìa mở được đúng 1 ổ khóa. Có 9 hộp mỗi hộp có 1

 ổ khóa. Nếu 9 chìa bị lẫn vào nhau thì sau nhiều nhất bao nhiều lần mở khóa bạn An mở 

được tất cả 9 hộp.

	A. 27     
	B. 36       
	C. 45     
	D. 81


II. PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

a) Tìm số tự nhiên n để biểu thức A = n4 – 27n2 + 121 có giá trị là một số nguyên tố

b)  Cho các số a, b, c thoả mãn điều kiện:
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Tính giá trị của biểu thức: 
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Câu 2: (3,5 điểm)


a) Cho phương trình ax2 + bx + 1 = 0. Với a, b là các số hữu tỉ. 
                Tìm a, b biết x = 
[image: image52.wmf]3
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 là một nghiệm của phương trình

b) Giải phương trình: 
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Câu 3: (4 điểm)

Cho hình vuông ABCD. Một điểm M chuyển động trên cạnh DC ( M 
[image: image54.wmf]¹

D ; M 
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C ) lấy N trên cạnh BC sao cho góc MAN = 45O, DB cắt AM, AN theo thứ tự tại E và F.

a) Chứng minh rằng  AFM =  AEN = 90O.

b) Chứng minh rằng chu vi tam giác CMN không đổi khi M chuyển động trên DC.
Câu 4: (1,5 điểm)

Cho các số thực dương  x, y, z thỏa mãn 
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. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
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Họ và tên thí sinh:...............................................................SBD:..................

Cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm./..

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH THỦY

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS 

NĂM HỌC 2017- 2018
MÔN: TOÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm)

Mỗi câu  trả lời đúng cho 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	C
	B
	B
	D
	C,D
	A
	A
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	a) Ta có :

A = (n4 + 22n2 + 121) – 49n2 = (n2 + 11)2 – (7n)2 = (n2 + 11 + 7n)(n2 + 11 – 7n)
	0,5

	Dễ thấy: n = 0 không t/m, với n 
[image: image58.wmf]Î

 N* thì: n2 + 11 + 7n > n2 + 11 – 7n

Do đó: A là số nguyên tố thì đk cần là: n2 + 11 – 7n = 1 => n = 2 hoặc n = 5
	0,5

	+ Với n = 2 thì A = 29 là số nguyên tố 

+ Với n = 5 thì A = 71 là số nguyên tố

Vậy n = 2 hoặc n = 5 thì A là số nguyên tố
	0,5

	b) Đẳng thức điều kiện tương đương với
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	Ta có: 
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Đặt x = 1 + a, y = 1 + b; z = 1 + c 
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 xyz = 1
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Câu 2: (3,5 điểm) 
	Nội dung
	Điểm

	a) Ta có  x = 
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	Thay x = 4 -
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	Với a, b là các số hữu tỉ thì 31a + 4b + 1 là số hữu tỉ và (8a + b)
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vậy để có (1) thì 
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	 b) Ta có: 
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	Với y = 3 ta có 
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                  Vậy nghiệm của pt là: x = 1 và x = 2
	0,5


Câu 3: (4 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Hình vẽ


	

	a) Chứng minh : góc AFM = góc AEN = 90O 
Nối A với C chỉ ra được 
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Có 
[image: image82.wmf]·
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Từ (1) và (2) =>  (  AFM  
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 ( ABC => 
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C/M hoàn toàn tương tự có 
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	b) C/M chu vi ( CMN không đổi 

 Trên tia đối của tia DC lấy điểm K sao cho DK = BN 

  ( ADK = ( ABN => AK = AN  và  
[image: image87.wmf]·
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 do đó ( AMN = ( AKM  (c.gc) => MN=KM 

Vì vậy: Chu vi ( CMN = MN + CN +CM  = CM + KM + CN 

                                      = CD + KD + CN  = CD + NB + CN 

                                      = CD + CB  = 2a không đổi 

Tức là: Chu vi ( CMN không thay đổi  khi M chuyển động trên cạnh DC
	


Câu 4: (1,5 điểm)

	+) 
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	Từ (1) và (2) => :
[image: image90.wmf]2

4

111

4

x

xyzyz

æö

£+

ç÷

+

èø

. 
	0,25



	Tương tự : 
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	Lại có  
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PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH THỦY

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS 

NĂM HỌC 2017- 2018

MÔN: TOÁN

Hướng dẫn chấm có: 03 trang

A. Một số chỳ ý khi chấm bài.

Đáp án dưới đây dựa vào lời giải sơ lược của một cách giải. Thí sinh giải cách khác mà đúng thì tổ chấm cho điểm từng phần ứng với thang điểm của hướng dẫn chấm.

B. Đáp án và thang điểm.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm)

Mỗi câu  trả lời đúng cho 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	C
	B
	B
	D
	C,D
	A
	A
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

b) Tìm số tự nhiên n để biểu thức A = n4 – 27n2 + 121 có giá trị là một số nguyên tố
b)  Cho các số a, b, c thoả mãn điều kiện:
[image: image97.wmf]0
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. 

Tính giá trị của biểu thức: 
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323232

P

ababbcbccaca

=++

+++++++++

 
	Nội dung
	Điểm

	a) Ta có :

A = (n4 + 22n2 + 121) – 49n2 = (n2 + 11)2 – (7n)2 = (n2 + 11 + 7n)(n2 + 11 – 7n)
	0,5

	Dễ thấy: n = 0 không t/m, với n 
[image: image99.wmf]Î

 N* thì: n2 + 11 + 7n > n2 + 11 – 7n

Do đó: A là số nguyên tố thì đk cần là: n2 + 11 – 7n = 1 => n = 2 hoặc n = 5
	0,5

	+ Với n = 2 thì A = 29 là số nguyên tố 

+ Với n = 5 thì A = 71 là số nguyên tố

Vậy n = 2 hoặc n = 5 thì A là số nguyên tố
	0,5

	b) Đẳng thức điều kiện tương đương với
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	Ta có: 
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Đặt x = 1 + a, y = 1 + b; z = 1 + c 
[image: image102.wmf]Þ

 xyz = 1
	0,5 
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Câu 2: (3,5 điểm)


a) Cho phương trình ax2 + bx + 1 = 0. Với a, b là các số hữu tỉ. 

                     Tìm a, b biết x = 
[image: image105.wmf]3
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 là một nghiệm của phương trình


b) Giải phương trình: 
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	Nội dung
	Điểm

	a) Ta có  x = 
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	Thay x = 4 -
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 vào pt ta có 
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	Với a, b là các số hữu tỉ thì 31a + 4b + 1 là số hữu tỉ và (8a + b)
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 là số vô tỉ

vậy để có (1) thì 
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	 b) Ta có: 
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	Với y = 3 ta có 
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                  Vậy nghiệm của pt là: x = 1 và x = 2
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Câu 3: (4 điểm)

Cho hình vuông ABCD. Một điểm M chuyển động trên cạnh DC ( M 
[image: image121.wmf]¹

D ; M 
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C ) lấy N trên cạnh BC sao cho góc MAN = 45O, DB cắt AM, AN theo thứ tự tại E và F.

a) Chứng minh rằng  AFM =  AEN = 90O.

Chứng minh rằng chu vi tam giác CMN không đổi khi M chuyển động trên DC.
	Nội dung
	Điểm

	Hình vẽ


	

	a) Chứng minh : góc AFM = góc AEN = 90O 
Nối A với C chỉ ra được 
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Có 
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Từ (1) và (2) =>  (  AFM  
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=> 
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C/M hoàn toàn tương tự có 
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vì vậy  
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	b) C/M chu vi ( CMN không đổi 

 Trên tia đối của tia DC lấy điểm K sao cho DK = BN 

  ( ADK = ( ABN => AK = AN  và  
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 do đó ( AMN = ( AKM  (c.gc) => MN=KM 

Vì vậy: Chu vi ( CMN = MN + CN +CM  = CM + KM + CN 

                                      = CD + KD + CN  = CD + NB + CN 

                                      = CD + CB  = 2a không đổi 

Tức là: Chu vi ( CMN không thay đổi  khi M chuyển động trên cạnh DC
	


Câu 4: (1,5 điểm)

Cho các số thực dương  x, y, z thỏa măn 
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. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:  
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	Từ (1) và (2) => :
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	Tương tự : 
[image: image138.wmf]2

4

111

4

y

yxzxz

æö

£+

ç÷

+

èø

 ;   
[image: image139.wmf]2

4

111

4

z

zxyxy

æö

£+

ç÷

+

èø


Nên 
[image: image140.wmf]2xyz

xz

yz

xy

y

1

x

1

z

1

x

1

z

1

y

1

4

1

Q

+

+

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

+

+

+

£

(3)
	0,25



	Lại có  
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Từ (3) và (4) có  
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